
ベトナム語（大朝地域）

Kita Hiroshima cho

◎ ị ừ ọ ườ ữ ẩ ậ ị ộĐây là l ch thu gom rác t  1/4/2025 đến 31/3/2026 . Vì thế m i ng i hãy gi  gìn c n th n l ch này trong suốt m t năm .
◎ ử ụ ị ứ ướ ờ ủS  d ng túi rác theo quy đ nh hay phiếu v t rác và mang đến bãi rác tr c 8 gi  c a ngày thu gom rác .
◎ ườ ạ ọ ườ ượ ử ụ ữ ị ứVì sẽ gây phiền hà cho ng i dân sống c nh bãi rác nên m i ng i cố gắng không đ c s  d ng nh ng túi rác không đúng quy đ nh hay v t rác không đúng ngày thu gom .

Giá tiền Ngày thu gom

ạ ớLo i l n  65円

ạ ỏLo i nh  40円

ạ ỏLo i nh  20円

65円 ứ ủ ứNgày th  2 c a tuần th  
4 mỗi tháng

30円

100円

◎ ạ ừ ạ ứ ệXin hãy phân lo i đùng theo t ng lo i và v t có trách nhi m.

◎ ữ ạ ỏ ừ ờ ặ ứNh ng lo i rác to không b  v a vào túi thì ch  đến ngày thu ho c mang đến trung tam v t rác.

　 ị ể ể ờ ậ ểQuý v  nào không th  mang thì có th  đến nh  trung tâm đến t n nhà đ  lấy（có phí）.

◎ ể ừ ạ ệ ớNếu có đi m nào không rõ thì đ ng ng i mà liên h  v i chúng tôi.

ể ứ ả ủ ậKhông th  mang đến vào các ngày th  b y ch  nh t và mùng 1 , 2 , 3 tháng 1. 

ả ừ ứ ứ ượNếu ngày lễ vào kho ng t  th  2 đến th  6 thì vẫn đ c mang đến.

※ ở ử ủ ậ ủ ậ ủ ượ ộ ườNgày m  c a vào ch  nh t là mỗi ch  nh t đầu tiên c a mỗi tháng 1 và 5. ( đối t ng là các h  gia đình bình th ng )

ượRác đốt đ c Rác không cháy ựTúi giấy, đồ nh a, bao 
bì, chai ạ ớRác lo i l n

ộCác h  gia đình １００円 １００円 ３０円 １００円

ệCông ty , xí nghi p １２５円 １２０円 ５０円 １６０円

◎ ạ ị ử ệ ợVui lòng mua túi rác t i siêu th  , c a hàng ti n l i , … （ ạthông tin liên l c） ủVăn phòng tài chính c a Kita Hiroshima cho 

◎Vào ngày 1, 2, 3 chúng tôi sẽ không tiến hành thu gom rác. 　　ĐT 0826-72-7365

◎ ơ ỉDù ngày gom rác có r i vào ngày ngh  thì chúng tôi vẫn đi thu. Trung tâm Geihoku

　　ĐT 0826-72-6595
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ạPhân lo i ủ ạCh ng lo i ỉ ịTúi rác ch  đ nh

ả ụ ộ ựRác th i nhà bếp , giấy v n , h p nh a 

ẩ ả ỉ ỏ ụb n , v i , b m , giày , c  , lá r ng , 

ướpháo hoa ( đã tráng qua n c )

Túi chuyên dùng cho 

ượrác cháy đ c 
【màu trắng 】

Giấy cũ
ạ ờ ơBáo , t p chí, t  r i, giấy linh tinh, thùng 

cát tông
※ ạ ữ ậ ượ ướBó l i bằng dây theo hình ch  th p, khối l ng d i 10 kg.

ứPhiếu v t rác
【tem dán】

ộH p giấy ộ ữ ộ ướH p s a, h p n c trái cây
※ ử ướ ở ơr a qua n c rồi m  bung ra ph i khô.

Túi chuyên dùng cho 

ộ ự ộh p nh a, h p giấy
【 trong suốt 】

ựNh a tái chế

ộ ự ị ứ ộ ơ ựH p đ ng th t, cá, tr ng, li mì, h p c m, túi nh a, 

ỏ ẹv  k o,...
※ ử ơ ướ ơ ữ ứ ử ạr a s  qua n c rồi ph i khô. Nh ng th  r a không s ch thì cho sang rác 

ượcháy đ c.

ựChai nh a
ựChai nh a

※ ượNắp chai cho sang rác cháy đ c.
※ ựNhãn chai cho sang rác nh a.

Lon
Lon rỗng
※ ổ ạ ởĐ  ( phun ) hết phần còn l i  bên trong ra ,

ụ ượ    không cần đ c lỗ cũng đ c.

ứChai sành, s

Chai rỗng
※ ỏTháo b  nắp chai.

ạ ượNếu nắp là kim lo i thì cho vào rác không cháy đ c còn 

ự ượnếu là nh a thì cho vào rác cháy đ c.

ứĐồ gốm s
ủTh y tinh

ứ ủĐồ gốm s , th y tinh
※ ữ ị ỡ ạ ể ỡ ịNh ng cái mà đã b  v  thì gói l i đ  cho đ  b  rách túi.

ệ ử ỏDồ đi n t  nh
ạKim lo i

ệ ử ạ ơĐồ đi n t , kim lo i, đồ ch i, ...
※ ạLấy mã số và gói l i.

ạRác có h i ệ ủĐèn huỳnh quang, nhi t kế, th y ngân, pin
※ ộ ả ịBu c lai tầm 10 qu  rồi cho vào túi theo quy đ nh.

Mua túi chuyên 

ụ ạd ng cho rác có h i
【màu vàng】

ứPhiếu v t rác（tem dán）

　　　　　　　 ờ1 t   ４００円

＜Ngày thu＞
ứ9/6/2025 ( th  2 )

・
ứ10/11/2025 ( th  2 )

◎ ử ạ ớ ơHãy dán tem x  lí rác lo i l n lên và mang đến n i thu gom.
◎ ượ ộ ụ ệ ạ ớKhông đ c n p rác gia d ng tái chế , máy tính , máy nông nghi p lo i l n , xe máy , bánh xe , thùng phuy ...
◎ ộ ủ ừ ạ ị ừ ạ ỏVì cách n p rác c a t ng lo i có quy đ nh khác nhau nên đ ng ng i mà h i chúng tôi.

ụRác gia d ng tái chế Cách １： ờ ử ả ẩ ậNh  c a hàng đã mua s n ph m đó nh n giúp。

Cách ２： ờ ử ả ẩ ổ ớ ậNh  c a hàng đã mua s n ph m đ i m i nh n giúp。

Cách ３：※ ườ ợ ử ảTr ng h p không biết tên c a hàng đã mua s n 

ẩ ờ ậ                      ph m thì nh  trung tâm nh n giúp。
ậ ể ượCần có phiếu tái chế và phí v n chuy n đ c phát 

ở ư ệhành  b u đi n.

ờth i gian mang đến  9 ~ 12:00 sáng      1 ~ 4:00 chiều

ửTiền phí x  lí
※ ơ ịĐ n v  10 kg ( gồm thuế )

ủ ủTrang ch  c a Trung tâm Geihoku-Kouiki

（ http://www.geihokukouiki.jp/ ）

ượRác cháy đ c ứ ứTh  3 và th  6 mỗi tuần
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ứTh  4 mỗi tuầnTúi chuyên dùng cho

ựchai, nh a
【 màu hồng 】

※ ừ ạHãy phân ra theo t ng lo i.

ạ ớLo i l n  30円

ạ ỏLo i nh  15円

ượ
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ụMua túi chuyên d ng
cho rác tái chế và rác

ượkhông cháy đ c
【màu xanh】

※ ừ ạ ụ ểHãy phân thành t ng lo i c  th .

ạ ớLo i l n 100円

ạ ỏLo i nh   50円

ứ ủ ứNgày th  2 c a tuần th  
ứ1 và tuần th  3 mỗi tháng

ạ ớRác lo i l n ệ ử ạ ể ả ệĐồ đi n t  ( lo i không th  cho vào túi ), th m , tấm thép , thùng , chiếu , đ m , 

ưở ỏ ụ ạlò s i , máy cắt c  , đồ gia d ng , g ch …

ửCách s  lí

ậ ểCần có tiền phí tái chế và phí thu gom v n chuy n.

ể ỏTV , TV màn hình tinh th  l

ủ ạ ặng , t  l nh , máy gi t ,
máy sấy , quần áo , điều 
hòa …

ựMang rác tr c tiếp
đến trung tâm

ỏ ỉ ịVui lòng b  rác vào túi đã ch  đ nh khi mang đến trung tâ

ựm khu v c.

ượ ượ ả ặ ạKhối l ng rác sẽ đ c tr  bằng tiền m t t i trung 
tâm.

1 tờ

1 tờ

1 tờ

1 tờ

1 tờ

1 tờ



ベトナム語（大朝地域）

ỊL CH THU GOM RÁC

ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7
＊ ＊ 1 2 3 4 5 ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

ko cháy

ạcó h i

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
ko cháy

ạcó h i

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

27 28 29 30 ＊ ＊ ＊ 25 26 27 28 29 30 31 29 30 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7
＊ ＊ 1 2 3 4 5 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 ＊ 1 2 3 4 5 6

ko cháy

ạcó h i

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
ko cháy

ạcó h i

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

27 28 29 30 31 ＊ ＊ 24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 ＊ ＊ ＊ ＊

ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7
＊ ＊ ＊ 1 2 3 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 ＊ 1 2 3 4 5 6

ko cháy

ạcó h i

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
ko cháy

ạcó h i

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

26 27 28 29 30 31 ＊ 23/30 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 ＊ ＊ ＊

ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7 ủ ậch  nh t ứth  2 ứth  3 ứth  4 ứth  5 ứth  6 ứth  7
＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
ko cháy

ạcó h i

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
ko cháy ko cháy

ạcó h i ạcó h i

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
ko cháy

ạcó h i

25 26 27 28 29 30 31 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 29 30 31 ＊ ＊ ＊ ＊

ượ rác cháy đ c

ượ ọ ạ ủ ệ ử ỏ ạ rác không cháy đ c ( chai l  các lo i , th y tinh , đồ đi n t  nh  , kim lo i,...)

ạ rác có h i ( pin , đèn huỳnh quang )

ờ ơ ạ ụ báo , t  r i , t p chí , thùng cát tông, giầy v n

ộ ữ ộ ướ ả ạ h p s a , h p n c hoa qu  các lo i

ự ộ ự ộ ứ chai nh a , h p nh a , h p tr ng , bao bì , …

ộ ườ ạ đồ n i thất , gi ng , xe đ p

Năm 2025 【Ｏａｓａ　Ｃｈｉiｋｉ】

Tháng ４ Tháng ５ Tháng ６

Tháng ７ Tháng ８ Tháng ９

Tháng １０ Tháng １１ Tháng １２

Tháng １ Tháng ２ Tháng ３

ượcháy đ c

ko cháy

ạcó h i

giấy cũ

ộh p giấy

ựnh a

rác to

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c
ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c rác to ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c
ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c
ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c

ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c
ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c
ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c rác to ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ×

ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c
ngày

ở ửm  c a
ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c

giấy cũ ượcháy đ c ựnh a

ộh p giấy ượcháy đ c ượcháy đ c


